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	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	 Bộ đại phẫu phụ khoa
	Yêu cầu chung:

- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

- Cho phép chào các kích cỡ khác dao động trong khoảng ±10%.
	Bộ
	02

	
	Cấu hình cho 01 bộ bao gồm:
	
	
	

	1.1
	Banh âm đạo, dài 240mm
	- Banh âm đạo kiểu Doyen.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 240mm.

- Kích thước lưỡi: 90mm x 35mm.
	Cái
	02

	1.2
	Banh âm đạo, dài 275mm
	- Banh âm đạo kiểu Simon.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 275mm.
- Kích thước lưỡi: 115mm x 27mm.
	Cái
	02

	1.3
	Banh âm đạo kích thước lưỡi 130mm x 20mm
	- Banh âm đạo kiểu Breisky.

- Chiều dài: 320mm.

- Kích thước lưỡi: 130mm x 20mm.
	Cái
	01

	1.4
	Banh âm đạo, kích thước lưỡi 130mm x 25mm
	- Banh âm đạo kiểu Breisky.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 320mm.

- Kích thước lưỡi: 130mm x 25mm
	Cái
	01

	1.5
	Banh âm đạo, kích thước lưỡi 100mm x 22mm
	- Banh âm đạo kiểu Pederson.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Kích thước lưỡi: 100mm x 22mm.
	Cái
	01

	1.6
	Banh âm đạo, kích thước lưỡi 120mm x 25mm
	- Banh âm đạo kiểu Pederson.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Kích thước lưỡi: 120mm x 25mm.
	Cái
	01

	1.7
	Banh âm đạo, kích thước lưỡi 75mm x 17mm
	- Banh âm đạo kiểu Cusco.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Kích thước lưỡi: 75mm x 17mm.
	Cái
	02

	1.8
	Banh tổ chức
	- Banh tổ chức kiểu Brunner.
- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 250mm.

- Kích thước lưỡi: 160mm x 30mm.
	Cái
	01

	1.9
	Banh vết thương, dài 125mm
	- Banh vết thương kiểu Farabeuf, có hai đầu.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 125mm.

- Bao gồm: 02 cái/ bộ:

+ 01 cái có kích thước: 22x10mm/ 25x10mm.

+ 01 cái có kích thước: 28x12mm/ 32x12mm.
	Bộ
	02

	1.10
	Banh vết thương, dài 150mm
	- Banh vết thương kiểu Collin-Hartmann, có hai đầu.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 150mm.
	Cái
	01

	1.11
	Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 1000ml
	- Bát đựng bệnh phẩm, miệng bát dạng hình tròn.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Dung tích: 1000ml.
	Cái
	01

	1.12
	Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml
	- Bát đựng bệnh phẩm, miệng bát dạng hình tròn.
- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Dung tích: 300ml.
	Cái
	01

	1.13
	Bộ banh bụng, độ mở 255mm
	- Bộ banh bụng kiểu Balfour hoàn chỉnh, có khóa bi.
- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Độ mở: 255mm.
	Bộ
	01

	1.14
	Bộ banh bụng, độ mở 320mm
	- Bộ banh bụng kiểu Ricard hoàn chỉnh, có khóa bi.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Độ mở: 320mm.
	Bộ
	01

	1.15
	Cán dao mổ số 3
	- Cán dao mổ, số 3, dạng thẳng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 125mm.
	Cái
	01

	1.16
	Cán dao mổ số 4
	- Cán dao mổ, số 4, dạng thẳng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 135mm.
	Cái
	01

	1.17
	Đè bụng
	- Đè bụng kiểu Haberer, thuôn nhọn.

- Chất liệu: Thép không gỉ.
- Chiều dài: 305mm. 

- Kích thước: 01 đầu lưỡi rộng 40mm, 01 đầu lưỡi rộng 50mm.
	Cái
	01

	1.18
	Dụng cụ nạo tử cung, cứng
	- Dụng cụ nạo tử cung kiểu Sims rỗng, cứng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 255mm.

- Chiều rộng: 8.5 mm.
	Cái
	02

	1.19
	Dụng cụ nạo tử cung, uốn được
	- Dụng cụ nạo tử cung kiểu Sims rỗng, uốn được.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 255mm.

- Chiều rộng: 8.5 mm.
	Cái
	01

	1.20
	Dụng cụ xoắn u cơ
	- Dụng cụ xoắn u cơ.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 190mm.
	Cái
	01

	1.21
	Kẹp cổ tử cung 
	- Kẹp cổ tử cung kiểu Pratt, có 2 răng nhọn.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 275mm.
	Cái
	01

	1.22
	Hộp đựng dụng cụ
	- Bao gồm: 01 đáy hộp và 01 nắp hộp.

- Đáy hộp:

+Chất liệu: Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ.

+ Không có lỗ thoát khí.

+ Kích thước ngoài: 590mm x 275mm x 135mm.

- Nắp hộp:

+ Lắp vừa vào đáy hộp.

+ Chất liệu: Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ.

+ Có màng lọc khuẩn.
	Bộ
	01

	1.23
	Kéo phẫu thuật, dài 170mm
	- Kéo phẫu thuật kiểu Mayo, dạng thẳng, lưỡi vát, mũi tù.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 170mm.
	Cái
	01

	1.24
	Kéo phẫu thuật, dài 190mm
	- Kéo phẫu thuật kiểu Mayo, dạng thẳng, lưỡi vát, mũi tù.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 190mm.
	Cái
	01

	1.25
	Kẹp bông băng dạng cong
	- Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger, dạng cong, mũi hình bầu dục, ngàm có răng cưa, có lỗ thủng. 

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 245mm.
	Cái
	01

	1.26
	Kẹp bông băng, dài 260mm
	- Kẹp bông băng kiểu Maier, dạng thẳng, ngàm có răng, có khóa cài.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 260mm.
	Cái
	02

	1.27
	Kẹp bông băng dạng thẳng
	- Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger, dạng thẳng, mũi hình bầu dục, ngàm có răng cưa, có lỗ thủng. 

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 245mm.
	Cái
	02

	1.28
	Kẹp cầm máu
	- Kẹp cầm máu kiểu Kocher-Ochsner, dạng cong, ngàm có răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 200mm.
	Cái
	04

	1.29
	Kẹp động mạch, dài 185mm
	- Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean, dạng cong.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 185mm.
	Cái
	06

	1.30
	Kẹp động mạch, dài 200mm
	- Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean, dạng cong.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 200mm.
	Cái
	04

	1.31
	Kẹp mang kim, dài 160mm
	- Kẹp mang kim kiểu Mayo-Hegar, dạng thẳng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 160mm.
	Cái
	01

	1.32
	Kẹp mang kim, dài 180mm
	- Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo Durogrip, dạng thẳng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 180mm.
	Cái
	01

	1.33
	Kẹp mang kim, dài 200mm
	- Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo Durogrip, dạng thẳng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 200mm.
	Cái
	01

	1.34
	Kẹp phẫu tích tử cung, dài 240mm
	- Kẹp phẫu tích tử cung kiểu Museux, dạng thẳng, ngàm không răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 240mm.
	Cái
	01

	1.35
	Kẹp phẫu tích tử cung dạng thẳng
	- Kẹp phẫu tích tử cung kiểu Pozzi, dạng thẳng, mũi cong, ngàm không răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 255mm.
	Cái
	01

	1.36
	Kẹp phẫu tích tử cung dạng cong
	- Kẹp phẫu tích tử cung kiểu Bozemann, dạng cong, ngàm không răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 255mm
	Cái
	01

	1.37
	Kẹp phẫu tích tử cung, dài 160mm
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng, ngàm không răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ. 

- Chiều dài: 160mm.
	Cái
	01

	1.38
	Kẹp phẫu tích có răng, dài 180mm
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng, ngàm có răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ. 

- Chiều dài: 180mm.
	Cái
	01

	1.39
	Kẹp phẫu tích không răng, dài 180mm
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng, ngàm không răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ. 

- Chiều dài: 180mm.
	
	

	1.40
	Kẹp phẫu tích, dài 200mm
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng, ngàm không răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 200mm
	Cái
	01

	1.41
	Kẹp ruột
	- Kẹp ruột kiểu Allis-Thoms, dạng thẳng, ngàm có răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 200mm.
	Cái
	02

	1.42
	Kẹp săng
	- Kẹp săng kiểu Backhaus, dạng cong.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 110mm.
	Cái
	06

	1.43
	Móc tổ chức
	- Móc tổ chức (móc vòng). 

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 220 mm.
	Cái
	01

	1.44
	Que nong cổ tử cung, đường kính 5mm x 6mm
	- Que nong cổ tử cung kiểu Hegar, dạng cong.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 195mm.

- Đường kính: 5mm x 6mm.
	Cái
	01

	1.45
	Que nong cổ tử cung, đường kính 7mm x 8mm
	- Que nong cổ tử cung kiểu Hegar, dạng cong.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 195mm.

- Đường kính: 7mm x 8mm.
	Cái
	01

	1.46
	Que nong cổ tử cung, đường kính 9mm x 10mm
	- Que nong cổ tử cung kiểu Hegar, dạng cong.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 195mm.

- Đường kính: 9mm x 10mm.
	Cái
	01

	1.47
	Que nong cổ tử cung, đường kính 11mm x 12mm
	- Que nong cổ tử cung kiểu Hegar, dạng cong.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 195mm.

- Đường kính: 11mm x12mm.
	Cái
	01

	1.48
	Que nong cổ tử cung, đường kính 13mm x 14mm
	- Que nong cổ tử cung kiểu Hegar, dạng cong.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 195mm.

- Đường kính: 13mm x 14mm.
	Cái
	01

	1.49
	Thước đo buồng tử cung
	- Thước đo buồng tử cung, dạng cong, uốn được.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 330mm.

- Đường kính: 4mm.
	Cái
	02

	1.50
	Thìa nạo tử cung, rộng 10mm
	- Thìa nạo tử cung kiểu Gourdet, loại đặc, dạng đầu tù.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 280mm.

- Chiều rộng: 10mm.
	Cái
	01

	1.51
	Thìa nạo tử cung, rộng 8mm
	- Thìa nạo tử cung kiểu Gourdet, loại đặc, dạng đầu tù.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 280mm.

- Chiều rộng: 8mm.
	Cái
	01

	1.52
	Thìa nạo tử cung, rộng 12mm
	- Thìa nạo tử cung kiểu Gourdet, loại rỗng, dạng đầu tù.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 280mm.

- Chiều rộng: 10mm.
	Cái
	01

	1.53
	Vòng giữ dụng cụ
	- Vòng giữ dụng cụ có cán vòng kiểu Mayo.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 140mm.
	Cái
	02

	2
	 Bộ đại phẫu sản
	Yêu cầu chung:

- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

- Cho phép chào các kích cỡ khác dao động trong khoảng ±10%.
	Bộ
	03

	
	Cấu hình cho 01 bộ bao gồm:
	
	
	

	2.1
	Banh âm đạo, kích thước lưỡi 120mm x 35mm
	- Banh âm đạo kiểu Doyen.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 240mm.

- Kích thước lưỡi: 120mm x 35mm.
	Cái
	03

	2.2
	Banh âm đạo, kích thước lưỡi 75mm x 17mm
	- Banh âm đạo kiểu Cusco.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Kích thước lưỡi: 75mm x 17mm.
	Cái
	03

	2.3
	Banh bụng
	- Banh bụng kiểu Doyen.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 250mm.

- Kích thước lưỡi: 53mm x 80mm.
	Cái
	01

	2.4
	Banh tổ chức
	- Banh tổ chức kiểu Chevalier

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 190mm.

- Kích thước lưỡi: 100mm x 27mm.
	Cái
	01

	2.5
	Banh vết thương
	- Banh vết thương kiểu Collin-Hartmann, có hai đầu.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 150mm.
	Cái
	04

	2.6
	Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 1000ml
	- Bát đựng bệnh phẩm, miệng bát dạng hình tròn.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Dung tích: 1000ml.
	Cái
	01

	2.7
	Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml
	- Bát đựng bệnh phẩm, miệng bát dạng hình tròn.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Dung tích: 300ml.
	Cái
	01

	2.8
	Cán dao mổ số 4
	- Cán dao mổ, số 4, dạng thẳng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 135mm.
	Cái
	02

	2.9
	Hộp đựng dụng cụ
	- Bao gồm: 01 đáy hộp và 01 nắp hộp.

- Đáy hộp:

+ Chất liệu: Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ.

+ Không có lỗ thoát khí.

+ Kích thước ngoài: 590mm x 275mm x 135mm.

- Nắp hộp:

+ Lắp vừa vào đáy hộp.

+ Chất liệu: Hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ.

+ Có màng lọc khuẩn.
	Bộ
	01

	2.10
	Hộp đựng kim
	- Hộp đựng kim.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Kích thước: 150mm x 90mm x 10mm.
	Cái
	01

	2.11
	Kéo phẫu thuật thẳng, dài 165mm
	- Kéo phẫu thuật, dạng thẳng, mũi nhọn.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 165mm.
	Cái
	02

	2.12
	Kéo phẫu thuật thẳng, dài 170mm
	- Kéo phẫu thuật kiểu Mayo, dạng cong, lưỡi vát, mũi nhọn.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 170mm.
	Cái
	02

	2.13
	Kéo phẫu thuật thẳng, dài 200mm
	- Kéo phẫu thuật kiểu Mayo, dạng thẳng, lưỡi vát, mũi nhọn.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 200mm.
	Cái
	02

	2.14
	Kéo phẫu tích cong, dài 180mm
	- Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum, dạng cong, mũi tù.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 180mm.
	Cái
	01

	2.15
	Kéo phẫu tích cong, dài 200mm
	- Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum, dạng cong, mũi tù.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 200mm.
	Cái
	01

	2.16
	Kẹp bông băng
	- Kẹp bông băng kiểu Maier, dạng thẳng, ngàm có răng, có khóa cài.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 260mm.
	Cái
	05

	2.17
	Kẹp cầm máu
	- Kẹp cầm máu kiểu Kocher-Ochsner, dạng cong, ngàm có răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 200mm.
	Cái
	06

	2.18
	Kẹp động mạch, dài 185mm
	- Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean, dạng cong, ngàm không răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 185mm.
	Cái
	10

	2.19
	Kẹp động mạch, dài 200mm
	- Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean, dạng cong, ngàm không răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 200mm.
	Cái
	10

	2.20
	Kẹp gắp thẳng
	- Kẹp gắp kiểu Doyen, dạng thẳng, mũi hình hình bầu dục, có khóa.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 185mm.
	Cái
	03

	2.21
	Kẹp mang kim, dài 180mm
	- Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo, dạng thẳng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 180mm.
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	2.22
	Kẹp mang kim, dài 200mm
	- Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo, dạng thẳng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 200mm.
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	2.23
	Kẹp mang kim, dài 220mm
	- Kẹp mang kim kiểu Hegar, dạng thẳng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 220mm.
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	2.24
	Kẹp phẫu tích, ngàm có răng
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng, ngàm có răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ. 

- Chiều dài: 180mm.
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	2.25
	Kẹp phẫu tích, ngàm không răng
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng, ngàm không răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 180mm.
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	2.26
	Kẹp phẫu tích, dài 200mm
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng, ngàm không răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 200mm
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	2.27
	Kẹp sản khoa, dài 305mm
	- Kẹp sản khoa kiểu Simpson-Braun, dạng cong.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 305mm.
	Cái
	01

	2.28
	Kẹp sản khoa, dài 350mm
	- Kẹp sản khoa kiểu Simpson-Braun, dạng cong.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 350mm.
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	2.29
	Kẹp săng
	- Kẹp săng kiểu Backhaus, dạng cong.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 110mm.
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	2.30
	Khay lưới dụng cụ
	- Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, có lỗ.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Kích thước: 540mm x 250mm x 75mm.
	Cái
	01

	2.31
	Khay quả đậu
	- Khay đựng hình quả đậu.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 250mm.
	Cái
	01

	2.32
	Thìa nạo tử cung rộng 10mm
	- Thìa nạo tử cung kiểu Gourdet, loại đặc, dạng đầu tù.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 280mm.

- Chiều rộng: 10mm.
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	2.33
	Thìa nạo tử cung, loại đặc, rộng 12mm
	- Thìa nạo tử cung kiểu Gourdet, loại đặc, dạng đầu tù.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 280mm.

- Chiều rộng: 12mm.
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	2.34
	Thìa nạo tử cung, loại rỗng, rộng 12mm
	- Thìa nạo tử cung kiểu Gourdet, loại rỗng, dạng đầu tù.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 280mm.

- Chiều rộng: 12mm.
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	2.35
	Thìa nạo tử cung, rộng 8mm
	- Thìa nạo tử cung kiểu Gourdet, loại đặc, dạng đầu tù.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 280mm.

- Chiều rộng: 8mm.
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	2.36
	Vòng giữ dụng cụ
	- Vòng giữ dụng cụ có cán vòng kiểu Mayo.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 140mm.
	Cái
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	3
	 Bộ đỡ đẻ
	Yêu cầu chung:

- Đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

- Cho phép chào các kích cỡ khác dao động trong khoảng ±10%.
	Bộ
	15

	
	Cấu hình cho 01 bộ bao gồm:
	
	
	

	3.1
	Banh âm đạo, kích thước lưỡi 100mm x 17mm
	- Banh âm đạo kiểu Pederson.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Kích thước lưỡi: 100mm x 17mm.
	Cái
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	3.2
	Banh âm đạo, kích thước lưỡi 75mm x 13mm
	- Banh âm đạo kiểu Pederson.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Kích thước: 75mm x 13mm.
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	3.3
	Bát đựng bệnh phẩm
	- Bát đựng bệnh phẩm, miệng bát dạng hình tròn.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Dung tích: 300ml.
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	3.4
	Kéo phẫu thuật cong, dài 170mm
	- Kéo phẫu thuật, dạng cong, lưỡi vát, mũi tù.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 170mm.
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	3.5
	Kéo phẫu thuật cong, dài 200mm
	- Kéo phẫu thuật kiểu Mayo, dạng cong, mũi nhọn.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 200mm.
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	3.6
	Kéo phẫu tích thẳng
	- Kéo phẫu tích, dạng thẳng, mũi nhọn.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 140mm.
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	3.7
	Kẹp bông băng, dài 245mm
	- Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger, dạng thẳng, mũi hình bầu dục.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 245mm.
	Cái
	01

	3.8
	Kẹp bông băng, dài 260mm
	- Kẹp bông băng kiểu Maier, dạng thẳng, ngàm có răng, có khóa cài.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 260mm.
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	3.9
	Kẹp cầm máu thẳng
	- Kẹp cầm máu kiểu Kocher-Ochsner, dạng thẳng, ngàm có răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 185mm.

- Kích thước bước răng 3mm.
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	3.10
	Kẹp mang kim, dài 180mm
	- Kẹp mang kim kiểu Hegar, dạng thẳng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 180mm.

- Kích thước bước răng 3mm.
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	3.11
	Kẹp mang kim, dài 200mm
	- Kẹp mang kim kiểu Hegar, dạng thẳng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 200mm.

- Kích thước bước răng 3mm.
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	3.12
	Kẹp phẫu tích không răng, dài 160mm
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng, ngàm không răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 160mm.
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	3.13
	Kẹp phẫu tích có răng, dài 180mm
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng, ngàm có răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 180mm.
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	3.14
	Kẹp phẫu tích không răng, dài 200mm
	- Kẹp phẫu tích, dạng thẳng, ngàm không răng.

- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Chiều dài: 200mm.
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	Bơm tiêm điện (có chức năng kiểm soát đau PCA)
	1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

2. Cấu hình tối thiểu cho 01 bơm tiêm điện bao gồm:

- Máy chính: 01 cái.

- Pin sạc: 01 cái.

- Kẹp treo: 01 cái.

- Bộ bệnh nhân tự điều khiển giảm đau: 01 bộ.

- Dây nguồn: 01 cái.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.

3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Tích hợp pin sạc, thời lượng pin tối thiểu: 10 giờ ở tốc độ 5 ml/h.

- Tốc độ truyền: Tối thiểu ≤ 0.1 ml/h, tối đa ≥ 1000 ml/h.

- Truyền theo liều lượng: Tối thiểu ≤ 0.1 đơn vị, tối đa ≥ 99 đơn vị.

- Có chức năng gây mê: PCA.

- Truyền theo thể tích: Tối thiểu ≤ 0.1 ml, tối đa ≥ 999 ml.

- Truyền theo thể tích/thời gian: Có.

- Kích thước ống tiêm: Tối thiểu 5 kích thước ống tiêm.

- Chức năng bơm nhanh: Có.

- Chế độ giữ vein: Có.

- Thể hiện tổng lượng thuốc đã truyền: Có.

- Cài đặt dừng/Tạm dừng: Tối thiểu ≤ 01 phút , tối đa ≥ 240 phút.

- Thể hiện thời gian còn lại của ca truyền: Có.

- Điều chỉnh giới hạn áp lực nghẽn mạch: Tối thiểu có 3 chế độ cài sẵn.

- Thư viện thuốc: Có, danh sách thuốc tối thiểu ≥ 50 loại thuốc.

- Thể hiện áp lực: Có.
- Cảm biến ví trí ống tiêm: Có.

- Hệ thống chống bơm nhanh: Có. 

- Hệ thống chống hút ngược: Có.

- Cảnh báo khi xảy ra sự cố đường truyền: Có.

- Cảnh báo khi đạt thể tích cài đặt: Có.

- Thể hiện thời lượng pin còn lại: Có.

- Lịch sử sự kiện: Có.

- Chế độ khóa bàn phím: Có.
	Cái
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	Bồn rửa tay tự động
	1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

2. Cấu hình tối thiểu cho 01 bồn rửa tay tự động bao gồm:

- Thân bồn: 01 cái.

- Vòi nước: 02 cái.

- Hộp xả xà phòng tự động: 01 cái.

- Cảm biến mở nước tự động: 02 cái.

- Công tắc mở nước dự phòng: 02 cái.

- Hệ thống UV diệt khuẩn nước: 01 cái.

- Bình nước nóng: 01 cái.

- Bơm tăng áp: 01 cái.

3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Thân bồn làm bằng vật liệu chống ăn mòn, chống hoá chất.

- Công suất hệ thống UV diệt khuẩn nước: ≥ 25W.

- Công suất gia nhiệt nước nóng: ≥ 02 KW.

- Công suất bơm tăng áp: ≥ 100W.

- Cảm biến mở nước tự động khi đưa tay vào vòi.

- Xà phòng được xả tự động khi đưa tay vào vòi.
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	Doppler tim thai
	1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

2. Cấu hình tối thiểu cho 01 doppler tim thai bao gồm:

2.1 Máy chính và các phụ kiện:

- Máy chính: 01 cái.

- Đầu dò tim thai: 01 cái.

- Dây nguồn: 01 cái.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ.

2.2 Vật tư tiêu hao dùng để chạy thử:

- Gel siêu âm: 01 tuýp.

3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: 

- Máy có chức năng đo doppler tim thai.

- Màn hình hiển thị: LCD hoặc LED.

- Đầu dò có tối thiểu 01 tần số làm việc: ≥ 2.5 MHz.

- Đo FHR tim thai:

+ Khoảng đo nhịp tim thai: Tối thiểu ≤ 50 nhịp/phút, tối đa ≥ 200 nhịp/phút.

+ Độ chính xác: ≤ ±3 nhịp/phút.

- Thời gian Pin hoạt động liên tục: ≥ 150 phút.
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	Giường sưởi ấm
	1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: 220V, tần số 50/60Hz.

2. Cấu hình tối thiểu cho 01 giường sưởi ấm bao gồm:

- Khối sưởi: 01 cái.

- Giường bé nằm kèm đệm: 01 cái.

- Bảng điều khiển: 01 cái.

- Cảm biến nhiệt độ: 01 cái.

- Hệ thống cảnh báo: 01 cái.

- Hệ đo lường chỉ số APGAR: 01 bộ.

- Đồng hồ đếm thời gian: 01 cái.

- Dây nguồn: 01 cái.

- Giá treo có bánh xe có phanh: 01 cái.

- Tủ đựng đồ: 01 cái.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt + Tiếng Anh: 01 bộ.

3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Chiều dài: ≥ 1000 mm.

- Chiều rộng: ≥ 500 mm.

- Công suất khối sưởi: ≥ 600W.

- Có chế độ sưởi: Tự động và bằng tay.

- Nhiệt độ cài đặt tối thiểu trong khoảng: 34ºC – 37ºC.

- Có màn hình hiển thị.

- Giường có trang bị tấm chắn.

- Độ nghiêng giường có thể điều chỉnh tối thiểu trong khoảng: 0º - 10º.

- Khả năng quay của khối sưởi tối thiểu trong khoảng: 0º - 90º (theo cả 2 hướng).

- Có hệ thống cảnh báo bằng âm thanh.
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	Hệ thống tắm sơ sinh
	1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

2. Cấu hình tối thiểu cho 01 hệ thống tắm sơ sinh bao gồm:

- Thân bồn: 01 cái.

- Vòi nước: 02 cái.

- Chậu tắm bé: 02 cái.

- Bàn đặt bé trước và sau tắm: 01 cái.

- Đệm lót đặt bé: 01 cái.

- Cảm biến đóng mở nước: 02 cái.

- Hệ thống lọc: 01 cái.

- Hệ thống UV diệt khuẩn nước: 01 cái.

- Bình nước nóng: 01 cái.

- Công tắc mở nước dự phòng: 02 cái.

- Bơm tăng áp: 01 cái.

- Đèn sưởi ấm hồng ngoại: 01 cái.

- Đồng hồ cài đặt và hiển thị nhiệt độ nước tắm: 02 cái.

3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Thân bồn làm bằng vật liệu chống ăn mòn, chống hoá chất.

- Chiều dài của bồn: ≥ 2000 mm.

- Chiều rộng của bồn: ≥ 600 mm.

- Kích thước hệ thống lọc: ≤ 5 µm.

- Công suất hệ thống UV diệt khuẩn nước: ≥ 25 W.

- Có hệ thống cung cấp nước nóng.

- Có thể theo dõi nhiệt độ nước tắm, nhiệt độ môi trường.

- Hệ thống tự động điều khiển để nhiệt độ nước đầu ra ổn định

- Có bảo vệ chống giật.
	Hệ thống
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	Máy cắt đốt cổ tử cung
	1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60 Hz.

- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

2. Cấu hình tối thiểu cho 01 máy cắt đốt cổ tử cung bao gồm:

- Máy chính: 01 cái.

- Tay dao đơn cực: 01 cái.

- Kẹp và dây cáp lưỡng cực: 01 bộ.

- Tấm điện cực trung tính: 01 cái.

- Công tắc đạp chân: 01 cái.

- Dây cáp nguồn: 01 cái.

- Xe đẩy máy: 01 cái

- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ.
3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Có tối thiểu các chế độ cắt: 

+ Chế độ cắt đơn cực.

+ Chế độ cắt lưỡng cực.

+ Chế độ cắt hỗn hợp.

+ Chế độ cắt cầm máu.

- Công suất cắt: ≥ 120 W.

- Hiển thị công suất đầu ra.

- Xe đẩy máy chất liệu inox 304 hoặc sắt sơn tĩnh điện, có bánh xe kèm phanh hãm.
	Cái
	02

	10
	Máy soi cổ tử cung
	1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

2. Cấu hình tối thiểu cho 01 máy soi cổ tử cung bao gồm:

- Camera kĩ thuật số: 01 cái.

- Bộ xử lý: 01 bộ.

- Phần mềm chuyên dụng: 01 bộ.

- Card nhận hình ảnh: 01 cái.

- Chân đế camera có bánh xe: 01 cái.

- Dây nguồn: 01 cái.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ.

3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Cảm biến camera tối thiểu: CMOS.

- Điểm ảnh: ≥ 2.000.000 pixel.

- Nguồn sáng: LED.

- Lấy nét: Chế độ tự động hoặc bằng tay.

- Khoảng cách lấy nét: Tối thiểu ≤ 300 mm, tối đa ≥ 400 mm.

- Độ sâu của tầm nhìn: Tối thiểu ≤ 5 mm, tối đa ≥ 120 mm.

- Độ phóng đại: tối đa ≥ 45 X.

- Đầu ra video có các cổng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
	Máy
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	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật).

- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

2. Cấu hình tối thiểu cho 01 máy theo dõi sản khoa 2 chức năng bao gồm:

2.1 Máy chính và các phụ kiện:

- Thân máy chính kèm máy in: 01 cái.

- Đầu đo tim thai: 02 cái.

- Đầu đo cơn co tử cung: 01 cái.

- Đai: ≥ 02 cái.

- Nút ghi từ xa hoặc thiết bị đánh dấu: 01 cái.

- Xe đẩy: 01 cái.

- Pin hoặc ắc qui: 01 cái.

- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ.

2.2 Vật tư tiêu hao dùng để chạy thử:

- Gel siêu âm: ≥ 01 tuýp.

- Giấy ghi: ≥ 01 cuộn.

3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Theo dõi nhịp tim thai, cơn co tử cung.

- Dải đo nhịp tim thai: Tối thiểu ≤ 50 nhịp/phút, tối đa ≥ 200 nhịp/phút.

- Độ phân giải: ≤ 01 nhịp/phút.

- Có chức năng báo động hoặc cảnh báo.

- Đo chuyển động thai nhi (FM).

- Dải đo cơn co: Từ 0 % đến 99 % hoặc từ 0 đơn vị đến 99 đơn vị.

- Có màn hình hiển thị.

- Thông tin hiển thị: Các phép đo của mẹ/ thai nhi, trạng thái thiết bị, các cài đặt.

- Máy in.

+ Nội dung in có tối thiểu các thông tin: Ngày/tháng/năm, cách đo, nhịp tim, chuyển động thai nhi, đánh dấu dịch chuyển thai nhi.

- Thời gian sử dụng pin hoặc ắc qui: ≥ 25 phút.
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	Bàn mổ
	1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220 V, tần số 50/60 Hz.

- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

2. Cấu hình tối thiểu cho 01 bàn mổ bao gồm:

- Bàn mổ điều khiển điện thủy lực: 01 cái.

- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo tối thiểu cho 01 bàn mổ bao gồm:

+ Tấm đỡ đầu kèm đệm: 01 cái.

+ Tấm đỡ lưng kèm đệm: 01 cái.

+ Tấm đỡ mông kèm đệm: 01 cái.

+ Tấm đỡ tay kèm đệm và dây đai: 01 cái.

+ Tấm đỡ chân kiểu tách đôi kèm đệm: 01 cái.

+ Gác chân kèm dây đai: 01 cái.

+ Bộ kết nối bàn và gác chân: 01 bộ.

+ Bộ bánh xe di chuyển: 01 bộ.

+ Khung màn chắn gây mê: 01 cái.

+ Dây đai cố định bệnh nhân: 01 cái.

+ Bộ điều khiển chính và dự phòng: 01 bộ.

+ Dây nguồn: 01 cái.

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.

3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Hệ thống truyền động: Điện – thuỷ lực.

- Tải trọng cho phép: ≥ 200 kg.

- Chiều dài của bàn: ≥ 1950 mm.

- Chiều rộng của bàn: ≥ 495 mm.

- Có thể điều chỉnh được chiều cao của bàn, chiều cao ở mức thấp nhất ≤ 730 mm, chiều cao ở mức cao nhất ≥ 1000 mm.

- Điều chỉnh góc nghiêng trendelenburg: ≥ 20°.

- Điều chỉnh góc nghiêng trendelenburg đảo ngược: ≥ 15°.

- Điều chỉnh nghiêng trái: ≥ 20°.

- Điều chỉnh nghiêng phải: ≥ 15°.

- Điều chỉnh nâng đầu cao: ≥ 30°.

- Điều chỉnh đầu xuống: ≥ 45°.

- Điều chỉnh lưng lên: ≥ 60°.

- Điều chỉnh lưng xuống: ≥ 25°.

- Điều chỉnh chân lên: ≥ 10°.

- Điều chỉnh chân xuống: ≥ 90°.

- Điều chỉnh chân định vị ngang: ≥ 50°.
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	Đèn mổ treo trần
	1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220 V, tần số 50/60 Hz.

- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật).

- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

2. Cấu hình tối thiểu cho 01 đèn mổ treo trần bao gồm:

- Đèn mổ 02 nhánh: 01 cái.

- Dây nguồn: 01 cái.

- Tay nắm chóa: 02 cái.

- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.

3. Thông số kỹ thuật tối thiểu:

- Đèn mổ treo trần, sử dụng công nghệ bóng LED.

- Có thể điều chỉnh nhiệt độ màu.

- Có thể điều chỉnh cường độ sáng.

- Điều khiển độc lập cho mỗi đầu đèn.
- Cường độ ánh sáng: ≥ 160.000 lux.

- Nhiệt độ màu: ≥ 3500 K.

- Tuổi thọ của bóng đèn: ≥ 60.000 giờ.
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	Dao mổ điện cao tần
	1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220 V, tần số 50/60 Hz.

- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật).

- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

2. Cấu hình tối thiểu cho 01 dao mổ điện cao tần bao gồm:

- Máy chính: 01 cái.

- Cáp nối điện cực trung tính: 01 cái.

- Điện cực trung tính cho người lớn: 10 cái.

- Bàn đạp 2 nút bấm: 01 cái.

- Bàn đạp 1 nút bấm: 01 cái.

- Tay dao đơn cực loại dùng nhiều lần: 01 cái.

- Cáp nối kẹp lưỡng cực: 01 cái.

- Kẹp lưỡng cực loại dùng nhiều lần: 01 cái.

- Xe đẩy: 01 cái.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ.

3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Sử dụng được cho các phẫu thuật tổng quát và một số loại phẫu thuật khác như: tiết niệu, lồng ngực, sản phụ khoa, tạo hình và phẫu thuật đại trực tràng.

- Có các chức năng: cắt, cắt cầm máu, cầm máu tiếp xúc và không tiếp xúc.

- Điều khiển hoạt động ở 02 chế độ bằng bàn đạp chân hoặc công tắc tại tay dao.

- Có thể vận hành cùng lúc 02 tay dao.

- Có thể lưu trữ được các chương trình.

- Có ≥ 02 cổng kết nối tay dao đơn cực, ≥ 01 cổng kết nối tay dao lưỡng cực.

- Có chức năng tự kiểm tra máy khi khởi động.

- Có chức năng tự động dừng phát sóng cao tần khi trở kháng tiếp xúc giữa điện cực trung tính và bệnh nhân vượt giới hạn.

- Giới hạn trở kháng tiếp xúc của điện cực trung tính và bệnh nhân: trong khoảng từ 20Ω - 120Ω.

- Có chế độ cảnh báo bằng âm thanh, tín hiệu và thể hiện thông số trên màn hình.

- Công suất có thể điều chỉnh để phù hợp với các vùng phẫu thuật.

- Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn điện IEC 60601-1 và IEC 60601-2-2 hoặc tương đương.

- Màn hình hiển thị LCD hoặc LED, kích thước ≥ 4.0 inch.

- Giao diện điều chỉnh các thông số bằng phím bấm hoặc cảm ứng.

- Công suất phát sóng RF tối đa: ≥ 300W.

- Dải tần RF: ≥ 300KHz.

- Chế độ hoạt động:

+ Chế độ đơn cực: ≥ 02 chế độ.

+ Cầm máu đơn cực: ≥ 05 chế độ.

+ Chế độ lưỡng cực: ≥ 02 chế độ.

- Xe đẩy: chất liệu inox 304 hoặc sắt sơn tĩnh điện, có bánh xe kèm phanh hãm.
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	Máy gây mê
	1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220 V, tần số 50/60 Hz.

- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật).

- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

2. Cấu hình tối thiểu cho 01 máy gây mê bao gồm:

2.1. Máy chính và các phụ kiện:

- Máy chính: 01 cái. 

- Màn hình màu: 01 cái.

- Mô đun theo dõi khí mê, ETCO2: 01 bộ.

- Bình hấp thu: 01 cái.

- Bình bốc hơi: 02 cái (bao gồm 01 bình Sevoflurane, 01 bình Isoflurane).

- Van APL: 01 cái.

- Cảm biến Oxy: 01 cái.

- Bóng bóp: 01 cái.

- Dây nối oxy: 01 cái.

- Dây nối khí nén: 01 cái.

- Dây trích mẫu khí: 01 cái.

- Phổi giả: 01 cái.

- Dây nguồn: 01 cái.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ.

2.2. Vật tư tiêu hao dùng để chạy thử:

- Bộ dây thở người lớn (dùng nhiều lần): 01 cái.

- Bộ dây thở trẻ em (dùng nhiều lần): 01 cái.

- Mặt nạ thở người lớn (dùng 1 lần): 01 cái.

- Mặt nạ thở trẻ em (dùng 1 lần): 01 cái.

- Vôi sô đa (loại 5 lít): 01 can.

3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Sử dụng công nghệ bóng xếp, turbine hoặc hệ thống phản hồi khí (volume reflector).

- Sử dụng được cho bệnh nhân: trẻ em, người lớn.

- Có pin hoặc ắc quy dự phòng, thời gian sử dụng ≥ 75 phút.

- Màn hình màu, kích thước ≥ 12 inch, có chạm cảm ứng.

- Có tích hợp mô đun theo dõi khí mê.

- Có phần mềm thực hiện gây mê dòng thấp.

- Có tối thiểu 08 kiểu thở:

+ Thông khí kiểm soát thể tích (VCV).
+ Thông khí kiểm soát áp lực (PCV).
+ Kiểm soát áp lực đảm bảo thể tích (PCV-VG).
+ Thông khí bắt buộc đồng bộ ngắt quãng - Thông khí kiểm soát thể tích (SIMV-VC)

+ Thông khí bắt buộc đồng bộ ngắt quãng - Thông khí kiểm soát áp lực (SIMV-PV).
 + Thông khí hỗ trợ áp lực (PS).
+ Thông khí áp lực dương liên tục (CPAP).
+ Thở bằng bóp bóng.

- Theo dõi được các thông số thở theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Chức năng cảnh báo an toàn tối thiểu (tự động trên máy và có thể điều chỉnh mức cảnh báo): 

+ Thông khí phút (VE): Thấp/Cao.

+ Báo động ngừng thở.

+ Áp lực: Thấp/Cao.

+ Nồng độ % FiO2: Thấp/Cao.
	Máy
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	Máy siêu âm tổng quát
	1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60 Hz.

- Máy chính đạt tối thiểu một trong các tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

2. Cấu hình tối thiểu cho 01 máy siêu âm tổng quát bao gồm:

- Máy chính (có bánh xe di chuyển và có khoá bánh xe): 01 máy.

- Đầu dò Convex đa tần: 01 cái

- Đầu dò Linear đa tần: 01 cái.

- Đầu dò khối 4D: 01 cái.

- Đầu dò âm đạo đa tần: 01 cái.

- Bộ máy tính: 01 cái

- Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái

- Máy in màu: 01 cái

- Bộ lưu điện UPS ≥ 01 KVA: 01 bộ

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.

3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

3.1. Máy chính:
3.1.1. Màn hình hiển thị:

- Màn hình LED hoặc LCD, kích thước ≥ 21".

- Độ phân giải: ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh.

- Dung lượng ổ cứng: ≥ 500 GB.
3.1.2. Phương pháp quét:

- Có tối thiểu các phương pháp quét: Convex điện tử, Linear điện tử, đầu dò âm đạo, khối 4D.

3.1.3. Các chế độ hoạt động tối thiểu gồm có:

- Chế độ B (B mode).

- Chế độ M (M mode).

- Chế độ Doppler dòng chảy màu.

- Chế độ Doppler năng lượng.

- Chế độ Doppler xung.

- Chế độ 3D/4D.

3.1.4. Chức năng tạo hình:

- Tốc độ khung hình tối đa ≥ 1200 (khung hình/giây).

- Số kênh xử lý số hóa: ≥ 1.000.000 kênh.

- Mức thang xám: ≥ 256 mức.

- Dải động hệ thống: ≥ 265 dB.

3.1.5. Các phần mềm và chức năng đo đạc tối thiểu bao gồm:

- Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực.

- Phần mềm siêu âm bụng.

- Phần mềm siêu âm mạch máu.

- Phần mềm siêu âm sản khoa.

- Phần mềm siêu âm phụ khoa.

- Phần mềm siêu âm 3D/4D.

- Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim...

- Đo đạc/ Tính toán trong ổ bụng.

- Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa.

- Đo đạc/ Tính toán phụ khoa.

- Đo đạc/ Tính toán siêu âm mạch máu.

- Chức năng tạo ảnh hòa âm mô.

- Đo độ mờ da gáy bán tự động hoặc tự động.

- Tự động đo các thông số hình thái học thai nhi.

- Đo nhịp tim thai tự động.

- Chương trình tính toán cân nặng thai nhi.

3.1.6. Các thông số kết nối:

- Chuẩn kết nối: DICOM.

- Có cổng truyền phát video.

- Cổng kết nối USB: ≥ 03 cổng.

- Kết nối mạng Ethernet.

3.2. Các đầu dò:
3.2.1 Đầu dò Convex đa tần:

- Dải tần tối thiểu trong khoảng từ 2-5 MHz.

- Số chấn tử: ≥ 160.

- Trường nhìn (FOV): ≥ 65° 

3.2.2 Đầu dò Linear đa tần:

- Dải tần tối thiểu trong khoảng từ 5-12 MHz.

- Số chấn tử ≥ 190.

- Khẩu độ quét ≥ 38 mm.

3.2.3. Đầu dò âm đạo đa tần:

- Dải tần tối thiểu trong khoảng từ 2-10 MHz.

- Số chấn tử: ≥128.

3.2.4. Đầu dò khối 4D:

- Dải tần tối thiểu trong khoảng từ 2-8 MHz.

- Số chấn tử: ≥190.

3.3. Các thiết bị ngoại vi:
3.3.1 Bộ máy vi tính:

- CPU: Core i5 trở lên, tốc độ xử lý ≥ 3.0 Hz.

 - RAM: ≥ 8 GB.

- Dung lượng ổ cứng SSD: ≥ 500GB.

- Màn hình: ≥ 21 inch, bàn phím, chuột quang.

- Phần mềm máy tính có bản quyền.

3.3.2 Máy in nhiệt đen trắng:
- Độ phân giải: ≥ 300x300 dpi.

- Tốc độ in ≤ 5 giây/ảnh.

- Khổ giấy in: 110 mm (±5%).

3.3.3 Máy in màu:
- Độ phân giải: ≥ 300x300 dpi.
- In màu.
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Mẫu báo giá
Gói thầu : Mua sắm thiết bị y tế thành lập khoa phụ sản
Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế thành lập khoa phụ sản
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục thiế t bị
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS ( nếu  có)
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Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 4/02/2025.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
